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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 07/2019/KDTM-PT 

Ngày: 20/02/2019 

V/v: Tranh chấp giao dịch tiền gửi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh; 

Các Thẩm phán :              Bà Ngô Tuyết Băng 

       Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh                                                                                                                                                                              

Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Phương Thảo - Thư ký Toà án nhân dân thành phố 

Hà Nội 

 Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:        

Bà Nguyễn Thị Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 20/02/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 133/2018/TLPT-KDTM ngày 

29/12/2018, về việc “Tranh chấp giao dịch tiền gửi”. Do Bản án kinh doanh thương 

mại sơ thẩm số 13/2018/KDTM-ST ngày 24/10/2018 của Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc 

thẩm số 21/2018/QĐXXPT-KDTM ngày 21/01/2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

30/2019/QĐ-PT ngày 29/01/2019, giữa: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí H  

Địa chỉ: Đường 80B, xã P, huyện T, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo pháp luật:  Ông Trần Quang D - Giám đốc Công ty  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn: Luật sư Nguyễn Đức T 

- Văn phòng Luật sư T, Đoàn Luật sư Hà Nội. 
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Bị đơn: Ngân hàng TMCP Q 

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà C, số 16 phố P, phường P, quận H, Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị H1 sinh 1979, ông Nguyễn Duy B 

sinh 1984, bà Nguyễn Thị Bích N sinh 1988- Cán bộ Ngân hàng (Giấy ủy quyền 

số 3.1209.18 ngày 29/5/2018). 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị H2, sinh năm 1968; ông Trần Văn D, sinh năm 1967 

Cùng trú tại: Thôn 5 xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

Bà H2, ông D ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh T sinh 1976 

Địa chỉ: Số 23, LK 13B, Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(Các đương sự và luật sư có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí H (Gọi tắt là Công ty H) có mở tài khoản tại 

Ngân hàng TMCP Q (Gọi tắt là Ngân hàng Q) Chi nhánh T, phòng giao dịch TT. Tại 

bảng chi tiết tài khoản khách hàng thể hiện thời điểm trước khi bà Nguyễn Thị H2 

(Nhân viên kế toán của Công ty H) gửi tiền tiết kiệm, tài khoản của Công ty H có số 

tiền là 3.651.363.613 đồng. Theo lời thừa nhận của bà H và bà Nguyễn Thị Phương 

T (Nhân viên Ngân hàng Q) và cũng là người trực tiếp thực hiện giao dịch rút tiền và 

gửi tiền với bà Nguyễn Thị H2 thì ngày 16/4/2018, khi bà H2 tới Ngân hàng nộp tiền 

mua xe ô tô trả góp cho Công ty H, bà T đã tư vấn cho bà H2 nên rút tiền từ tài 

khoản chuyển sang tiền tiết kiệm để hưởng lãi cao. Bà H2 thông báo sẽ về báo cáo 

lãnh đạo Công ty rồi quyết định. Sau khi được sự nhất trí từ lãnh đạo, Công ty H đã 

phát hành phiếu chi số tiền 3.000.000.000đ cho bà H2 để chuyển sang gửi tiền tiết 

kiệm cho Công ty. Cùng ngày, bà H2 đã thực hiện giao dịch rút séc bằng tiền mặt số 

tiền 3.000.000.000đ và sau khi thực hiện giao dịch tiền gửi tại ngân hàng, bà H2 đã 

không kiểm tra sổ và cũng không quan tâm tới việc sổ tiết kiệm ghi tên chủ sở hữu là 

ai và đã giao lại cho Công ty H đủ 03 quyển sổ tiết kiệm.  
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Đến ngày 23/4/2018, Ngân hàng Q thực hiện lệnh phong tỏa 03 sổ tiết kiệm 

3.000.000.000đ do bà H2 đứng tên với lý do hiện cá nhân bà H2 và ông D (chồng 

bà H2) còn nợ Ngân hàng một khoản tiền vay từ hợp đồng tín dụng trước đây. Mặc 

dù Công ty H đã nhiều lần có văn bản yêu cầu xóa bỏ lệnh phong tỏa với lý do đây 

là tiền của Công ty, không phải tiền gửi của cá nhân bà H2 nhưng Ngân hàng Q 

không xóa bỏ. Vì vậy, Công ty H đề nghị Tòa án buộc Ngân hàng Q phải: 

- Tuyên bố xóa bỏ việc phong tỏa tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng 

Q đối với tài khoản 03 quyển sổ tiết kiệm số QT 14419584, QT 14419585 và QT 

14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 3.000.000.000đ mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi 

ngày 16/4/2018 tại Ngân hàng TMCP Q chi nhánh T, phòng giao dịch TT. 

-Tuyên hủy giao dịch dân sự tiền gửi tiết kiệm gồm 03 quyển sổ tiết kiệm số 

QT 14419584, QT 14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 

3.000.000.000đ mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018. 

- Buộc Ngân hàng Q trả số tiền tiết kiệm gửi gốc 3.000.000.000đ cho Công ty H. 

Bà Nguyễn Thị H2 và ông Trần Văn D cũng có đơn yêu cầu độc lập đề nghị 

tuyên hủy giao dịch dân sự tiền gửi tiết kiệm gồm 03 quyển sổ tiết kiệm số QT 

14419584, QT 14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 3.000.000.000đ 

mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018 tại Ngân hàng TMCP Q và trả lại cho 

Công ty H. 

Ngân hàng Q cho rằng trong 03 giao dịch tiền gửi của 3 sổ tiết kiệm do 

bà Nguyễn Thị H2 gửi tại Ngân hàng không có giao dịch nào liên quan đến 

Công ty H nên không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa Ngân hàng Q với Công 

ty H. Do vậy, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. 

Bà Nguyễn Thị H2 và ông Trần Văn D là người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan có yêu cầu độc lập xác định số tiền 3.000.000.000đ trong 03 sổ tiết kiệm 

đứng tên bà H2 gửi tại Ngân hàng Q là tiền của Công ty H và nằm trong tài khoản 

của Công ty, do có sự tư vấn của bà T (Nhân viên Ngân hàng Q)  nên chuyển sang 

tiền gửi lấy lãi suất cao hơn, bà H2 đã về báo cáo lãnh đạo Công ty và được nhất trí 
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giao cho đi gửi tiền tiết kiệm, bà H2 được bà Thúy làm thủ tục chuyển tiền từ tài 

khoản Công ty sang sổ tiết kiệm nhưng không kiểm tra việc bà T phát hành 03 sổ 

tiết kiệm mang tên cá nhân bà H2 mà vẫn mang sổ về nộp lại cho Công ty. Sau này 

Ngân hàng thông báo yêu cầu ông D, bà H2 đến giải quyết số nợ cá nhân của ông 

bà và phong tỏa 03 sổ tiết kiệm của Công ty H ông bà đã phản đối nhưng Ngân 

hàng vẫn không thực hiện việc xóa bỏ lệnh phong tỏa này. Ông D, bà H2 đề nghị 

Tòa án tuyên hủy giao dịch tiền gửi ngày 16/4/2018 giữa bà H2 với Ngân hàng Q 

để trả lại 3.000.000.000đ tiền gửi cho Công ty H. 

Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 13/2018/KDTM-ST ngày 

24/10/2018, TAND quận Hoàn Kiếm quyết định: 

“1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty H và yêu cầu độc lập của bà 

Nguyễn Thị H2, ông Trần Văn D đối với Ngân hàng TMCP Q.  

1.1.Tuyên bố xóa bỏ việc phong tỏa tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Ngân 

hàng TMCP Q đối với tài khoản 03 quyển sổ tiết kiệm số QT 14419584, QT 

14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 3 tỷ đồng mang tên bà Nguyễn 

Thị H2 gửi ngày 16/4/2018. 

1.2Tuyên hủy giao dịch dân sự tiền gửi tiết kiệm gồm 03 quyển sổ tiết kiệm 

số QT 14419584, QT 14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 3 tỷ 

đồng mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018. 

1.3.Buộc Ngân hàng TMCP Q trả số tiền tiết kiệm gửi gốc 03 tỷ đồng trên 03 

cuốn sổ tiết kiệm gồm QT 14419584, QT 14419585 và QT 14419586 mang tên bà 

Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018 cho Công ty H” 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm ngày 30/10/2018, Ngân 

hàng Q có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đề nghị hủy án với lý do phán 

quyết của tòa án cấp sơ thẩm mang tính quy chụp, suy diễn, hoàn toàn dựa vào lời 

khai, quan điểm một phía từ nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 
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mà không xem xét khách quan các chứng cứ giao dịch và các quy định pháp luật cụ 

thể điều chỉnh đối với từng giao dịch. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. Bị đơn vẫn giữ yêu cầu kháng 

cáo. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vẫn giữ yêu cầu độc lập. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Nguyên đơn trình bày luận cứ 

có nội dung: Bản chất số tiền 3.000.000.000đ trong 03 sổ tiết kiệm mang tên bà 

Nguyễn Thị H2 là tiền của Công ty H được Công ty giao cho bà H2 chuyển sang 

thành tiền gửi tiết kiệm theo tư vấn của nhân viên Ngân hàng nên bà H2 không phải 

là chủ sở hữu của số tiền này, Ngân hàng không có quyền phong tỏa 03 sổ tiết kiệm 

này để trừ vào số nợ của cá nhân bà H2 và chồng bà còn nợ Ngân hàng. Đề nghị 

giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm và 

đề xuất hướng giải quyết vụ án có nội dung: 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý và giải quyết vụ án đúng thẩm 

quyền. Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán: Từ khi thụ lý đơn và 

trong quá trình giải quyết vụ án, thẩm phán được phân công đã chấp hành đúng qui 

định của pháp luật tố tụng dân sự. Tòa án đã chuyển hồ sơ và quyết định xét xử cho 

Viện kiểm sát đúng thời hạn. Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã thực hiện đúng qui 

định và yêu cầu chung của phiên tòa phúc thẩm: Thành phần HĐXX phúc thẩm; 

phạm vi xét xử phúc thẩm đúng qui định. Thư ký phiên tòa đã thực hiện đầy đủ 

nhiệm vụ, quyền hạn theo qui định tại Điều 51 Bộ luật tố tụng dân sự. 

         Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án tại 

cấp phúc thẩm cũng như tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã chấp hành đúng 

theo qui định tại Điều 70, Điều 71 và Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về nội dung kháng cáo: Không có căn cứ chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

Bị đơn. Đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
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XÉT THẤY 

Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo và biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 

của Ngân hàng Q làm và nộp trong thời hạn luật định nên kháng cáo được chấp 

nhận. 

Xét về nội dung kháng cáo: HĐXX thấy rằng: Theo đơn khởi kiện của Nguyên đơn 

và tài liệu trong hồ sơ thể hiện việc Nguyên đơn đề nghị Tòa án xem xét buộc Ngân 

hàng Q xóa bỏ phong tỏa số tiền trong 03 sổ tiết kiệm số QT 14419584, QT 

14419585 và QT 14419586 mang tên bà Nguyễn Thị H tại Ngân hàng Q - Chi nhánh 

T, phòng giao dịch TT, trả lại cho Công ty H số tiền 3.000.000.000 đồng. 

Ngày 16/4/2018, tại Ngân hàng Q - Chi nhánh T phòng giao dịch TT đã diễn 

ra giao dịch rút séc bằng tiền mặt và gửi tiền vào sổ tiết kiệm giữa Ngân hàng và bà 

Nguyễn Thị H2. Hiện Ngân hàng Q đã phong tỏa số tiền trong 03 sổ tiết kiệm với 

lý do thu hồi nợ đối với khoản vay của bà Nguyễn Thị H2. Tức là các bên đang có 

tranh chấp đối với khoản tiền trong 03 sổ tiết kiệm nêu trên, Tòa án sơ thẩm xác 

định quan hệ tranh chấp của vụ án là “Tranh chấp giao dịch tiền gửi” là đúng theo 

qui định. 

Tài khoản của Công ty H mở tại Ngân hàng Q thể hiện ở bảng chi tiết thể 

hiện rõ trước thời điểm bà Nguyễn Thị H2 (Nhân viên kế toán của Công ty H) gửi 

tiền tiết kiệm thì tài khoản của Công ty H có số tiền là 3.651.363.613 đồng.  

Bản thân bà Nguyễn Thị Phương T (Nhân viên Ngân hàng Q) người trực tiếp 

thực hiện giao dịch rút tiền và gửi tiền với bà Nguyễn Thị H2 thì ngày 16/4/2018 có 

lời khai trong Biên bản làm việc do Ngân hàng Q lập và khi cung cấp cho Tòa án 

đều xác định khi bà H2 tới Ngân hàng nộp tiền mua xe ô tô trả góp cho Công ty H, 

chính bà T là người tư vấn và thuyết phục bà H2 nên rút tiền từ tài khoản Công ty 

để chuyển sang mở sổ tiết kiệm để được hưởng lãi cao. 

Bà T còn khai rằng: “Về mặt nghiệp vụ của giao dịch viên: tôi khẳng định tôi 

tư vấn cho khách hàng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi có nắm được việc 

nếu doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi trong tài khoản thì gửi tiết kiệm sẽ có lãi suất. 
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Lãi suất của doanh nghiệp gửi tiết kiệm khi gửi tiết kiệm, thủ tục phải do chủ doanh 

nghiệp ra ngân hàng gửi, ký hợp đồng tiền gửi với ngân hàng”. Như vậy, bà T 

hoàn toàn nắm được quy định của pháp luật về thủ tục gửi tiền tiết kiệm của cá 

nhân và của tổ chức là khác nhau. Thủ tục gửi tiết kiệm của cá nhân do cá nhân 

thực hiện.  

Bà T còn trình bày: Giao dịch viên Ngân hàng có thể xác định được nguồn 

gốc của số tiền 3.000.000.000 đồng. Bà T khai rằng trong ngày 16/4/2018, bà 

Nguyễn Thị H2 đã xuất trình séc chi tiền mặt của Công ty H và chứng minh nhân 

dân, bà T đã thực hiện thủ tục rút tiền từ tài khoản của Công ty H và làm 03 sổ tiết 

kiệm mang tên bà Nguyễn Thị H2. Như vậy, số tiền trong 03 quyển sổ tiết kiệm 

mang tên bà Nguyễn Thị H2 có nguồn gốc là tiền của Công ty H, không phải là tiền 

của cá nhân bà H2 gửi tiết kiệm do đó ngân hàng không có quyền phong toả khoản 

tiền này để đối trừ khoản nợ của bà Nguyễn Thị H2 và ông Trần Văn D. 

Tiếp theo, tại biên bản làm việc ngày 03/5/2018 giữa đại diện Ngân hàng Q, 

đại diện cơ quan an ninh và đại diện Văn phòng luật sư T đã thể hiện rõ nội dung: 

“Số tiền của Công ty H chưa sử dụng đến thì có thể gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất 

cao hơn và khách hàng chưa thực hiện ngay và cũng chưa đồng ý gửi tiết kiệm mà ra 

về...”. Như vậy giao dịch viên của Ngân hàng Q cũng thừa nhận nguồn tiền gửi là 

của Công ty H. Bà T đã biết rõ thủ tục nghiệp vụ đối với giao dịch gửi tiền tiết kiệm 

nhưng khi tư vấn cho khách hàng đã không tư vấn đầy đủ, không giải thích rõ ràng, 

gây sự nhầm lẫn về chủ thể gửi tiền. Đây là lỗi của phía Ngân hàng trong quá trình 

diễn ra giao dịch gửi tiền. Tuy nhiên khi bà H đi giao dịch tại ngân hàng và nhận 03 

sổ tiết kiệm về giao cho Công ty H, Công ty đã không kiểm tra lại sổ để có khiếu nại 

kịp thời đối với Ngân hàng để khắc phục sai sót là cũng có một phần lỗi. Do các bên 

cùng có lỗi dẫn đến sự nhầm lẫn trong giao dịch dân sự nên giao dịch tiền gửi bị vô 

hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể 

từ thời điểm giao dịch được xác lập (Theo Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015) . Vì vậy các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau 
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những gì đã nhận. Tòa án sơ thẩm xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn 

là có căn cứ nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Bị đơn. 

Từ những nhận định trên 

Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự 2015: 

QUYẾT ĐỊNH 

Giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 13/2018/KDTM-ST 

ngày 24/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Xử:  

1.Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí H và yêu 

cầu độc lập của bà Nguyễn Thị H2, ông Trần Văn D đối với Ngân hàng TMCP Q. 

1.1.Tuyên bố xóa bỏ việc phong tỏa tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Ngân 

hàng TMCP Q đối với tài khoản tiết kiệm gồm 03 sổ tiết kiệm mang các số QT 

14419584, QT 14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 3.000.000.000đ 

mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018. 

1.2.Tuyên hủy giao dịch dân sự tiền gửi tiết kiệm gồm 03 sổ tiết kiệm mang 

các số QT 14419584, QT 14419585 và QT 14419586 có giá trị tiền gửi gốc là 

3.000.000.000đ mang tên bà Nguyễn Thị H2 gửi ngày 16/4/2018. 

1.3.Buộc Ngân hàng Q trả số tiền tiết kiệm gửi gốc 3.000.000.000đ trên 03 

sổ tiết kiệm mang các số QT 14419584, QT 14419585 và số 14419586 đứng tên 

người gửi bà Nguyễn Thị H2, ngày gửi 16/4/2018 cho Công ty TNHH Chế tạo Cơ 

khí H. 

2. Về án phí: Ngân hàng TMCP Q phải chịu 92.000.000đ tiền án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm và 2.000.000đ tiền án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 

Ngân hàng đã nộp 2.000.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai số 

02674 ngày 02/11/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm. 

Hoàn trả Công ty TNHH Chế tạo Cơ khí H 36.000.000đ tiền tạm ứng án phí đã nộp 

tại Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo biên lai số 02299 ngày 

15/5/2018. Hoàn trả bà Nguyễn Thị H2 + ông Trần Văn D 300.000đ tiền tạm ứng 
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án phí đã nộp theo biên lai số 02432 ngày 03/7/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự 

quận Hoàn Kiếm 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                 

- Các đương sự  

-VKSNDTP Hà Nội 

- TAND quận Hoàn Kiếm 

- Chi cục THA quận Hoàn Kiếm 

- Lưu hồ sơ vụ án.                           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hạnh 

 

  

                                                             

 

 


